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GRADE 2 PHONICS - WORKSHEET-TUẦN 26  

Letter Uu 

 New words:  

1. umbrella: cây dù 

2. bag: cái túi/ cái cặp 

3. ball: quả banh 

4. pencil: bút chì 

5. raining: trời đang mưa 

6. sunny: trời nắng 

7. orange: quả cam 

8. wet: bị ướt 

9. dry: khô ráo 

10. shade: bóng râm 

 

 What has she got?   ( Cô ấy có cái gì vậy?)   

 She’s got an orange.   ( Cô ấy có một quả cam.) 

 

 What’s the weather like today?   ( Thời tiết hôm nay thê nào?)   

 It is raining.   ( Trời đang mưa.) 

 

 This is my orange.   ( Đây là quả cam của tôi.)   

    I’ve got a pencil = I have got a pencil. ( Tôi có một cây bút chì.) 

 

I.  Look at the letters. Write the correct word. (Sắp xếp các chữ cái và viết thành một từ đúng.) 

Example:  a g b  …bag… 

1.  l b a l    …………………. 

2. e n p i c l   …………………. 

3. m b u e r l a l   …………………. 

4. r a o n e g   …………………. 
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II. Write “I’ve got” and a word from the box. (Viết câu dùng “I’ve got” và từ trong khung.)     

an apple a pencil an umbrella a ball an orange 

 

Example:       ……..I’ve got an apple…… 

1.   ………………………. ……………….. 

2.  ………………………. ……………….. 

3.  ………………………. ……………….. 

4.  ………………………. ……………….. 

 

III. Write the full answer. (Viết câu trả lời đầy đủ.)     

Example:  What has he got?  

   … He’s got a kite….    

 

 

 

1. What has she got? 

 She……………………………………. 

2. What has he got? 

 He……………………………………. 


